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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT 

Chữ viết tắt Giải thích nghĩa 

Ex Độ nhọn của phân bố 

FAO 
Food  and agriculture organization of the united nations (Tổ chức 

Nông nghiệp và Lƣơng thực Liên hiệp quốc) 

Gi% Hệ số tổ thành của loài i theo tiết diện ngang 

Hvn Chiều cao vút ngọn 

Hvn-D1.3 Tƣơng quan giữa chiều cao vút ngọn với đƣờng kính 1,3m 

IIA Trạng thái rừng phục hồi sau nƣơng rẫy 

IV% Hệ số tổ thành của loài i theo IV% 

N Mật độ cây gỗ 

N/D1.3 Phân bố số cây gỗ theo cấp kính tại vị trí 1,3m so với mặt đất 

N/Hvn Phân bố số cây gỗ theo chiều cao vút ngọn 

N/ha Mật độ cây gỗ trên hecta 

N/ÔTC Mật độ cây gỗ trong ô tiêu chuẩn 

Ni Số cây của loài i có trong ô tiêu chuẩn 

Ni% Hệ số tổ thành của loài i theo mật độ 

ÔTC Ô tiêu chuẩn  

R
2
 Hệ số xác định 

Sk Độ lệch của phân bố 

Sx Sai tiêu chuẩn 

S
2
 Phƣơng sai 

X  Số trung bình mẫu 

X  Trung vị mẫu 
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DANH MỤC TÊN KHOA HỌC CỦA CÁC LOÀI CÂY 

Tên Việt Nam Tên Khoa học Họ Khoa học 

Bã đậu Hura crepitans L. Euphorbiaceae 

Ba gạc Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill Apocynaceae 

Ba soi Macaranga denticulata (Blume) Muell Euphorbiaceae 

Bồ đề cánh trắng Styrax spp Styracaceae 

Bồ đề xanh lá nhẵn Alniphyllum fortunei (Hemsl.) Perkins Styracaceae 

Bời lời Litsea spp Lauraceae 

Bông bạc Orthosiphon stamineus Benth Lamiaceae 

Bứa Garcinia oblongiforlia Champ. Clusiaceae 

Chân chim Schefflera octophylla (Lour.) Harms Araliaceae 

Chanh rừng Atalantia citroides Pierre ex .Guill Rutaeceae 

Chè lá dầy Camellia spp Theaceae 

Chẹo tía Engelhardtia chrysolepis Hance Juglandaceae 

Chòi mòi đất Antidesma ghasembilla Gaertn Euphorbiaceae 

Côm hải nam Elaeocarpus hainanensis Oliv Elaeocarpaceae 

Côm lá bạc Elaeocarpus nitentifolius Merr ex Chun Elaeocarpaceae 

Côm lá đào Elaeocarpus sp Elaeocarpaceae 

Côm tầng Elaeocarpus dubius A.DC. Elaeocarpaceae 

Côm trâu Elaeocarpus floribundus Blume Elaeocarpaceae 

Đáng chân chim Aralia octophylla Lour. Araliaceae 

Dâu da Baccaurea spp Euphorbiaceae 

Dâu da dất Baccaurea sapida Muell - Arg Euphorbiaceae 

Dâu ta Morus alba L. Moraceae 

Dẻ bàn  tính Lithocarpus spp Fagaceae 

Dẻ bộp Quercus poilanei Hickel ex A.Camus Fagaceae 

Dẻ cau Quercus platycalyx H. ex A. Camus Fagaceae 
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